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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 15/5/2018
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	1948
	Trần Văn Bảo
	Vạn Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	2 
	1952
	Phan Thanh Năm
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

	3 
	2007
	Ngô Xuân Hải
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	4 
	3257
	Võ Văn Đạo
	Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	5 
	3260
	Trần Minh Quang
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	6 
	3262
	Nguyễn Văn Vũ
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	7 
	3264
	Trịnh Thị Thu Trang
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	8 
	3267
	Lê Thị Hoài
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	9 
	3268
	Dương Thị Ngọc Huyền
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	10 
	3269
	Trương Thị Hoa
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	11 
	3270
	Thái Văn Sự
	Thượng Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình

	12 
	3271
	Hoàng Thanh Bình
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	13 
	3272
	Võ Văn Thủ
	Ngư Thủy Bắc, Lệ Thủy, Quảng Bình

	14 
	3274
	Trần Xuân Thái
	Quảng Tùng, Quảng Trạch, Quảng Bình

	15 
	3275
	Nguyễn Kiên Dẫn
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	16 
	3276
	Nguyễn Thị Hải Vân
	Phong Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	17 
	3277
	Trương Thị Ngọc Ánh
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	18 
	3278
	Ngô Quốc Việt
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	19 
	3279
	Lưu Chí Kiên
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	20 
	3280
	Bùi Thị Thanh Thúy
	Hoa Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	21 
	3281
	Dương Lâm Nguyên
	Trung Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	22 
	3282
	Hoàng Thị Hồng Linh
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	23 
	3284
	Võ Văn Hải
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	24 
	3287
	Nguyễn Thành Văn
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	25 
	3289
	Nguyễn Tiến Nam
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	26 
	3290
	Hồ Thị Dung
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	27 
	3294
	Nguyễn Thanh Tuấn
	Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình

	28 
	3374
	Đinh Thị Thùy Linh
	Hóa Hợp, Minh Hóa, Quảng Bình

	29 
	3387
	Phạm Văn Nghĩa
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình


